76
CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 03-01-2024
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--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 941/NQ-UBTVQH15
	Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NĂM 2024
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15;
Xét đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nội dung Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024
1. Chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội
1.1. Phối hợp với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị nội dung, xây dựng dự kiến và tổ chức thực hiện chương trình, chủ trì Kỳ họp thứ 7, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; tổ chức kỳ họp bất thường trong trường hợp cần thiết để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo quy định. 

1.2. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định của Nội quy kỳ họp Quốc hội; tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, kỳ họp Quốc hội, phát huy tính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội. 
1.3. Tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (dự kiến tháng 4 và tháng 8/2024), các cuộc họp, hội nghị khác để lấy ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, cơ quan, tổ chức hữu quan về một số dự án luật và các vấn đề quan trọng khác khi cần thiết. 

2. Công tác lập pháp
2.1. Chỉ đạo triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, năm 2025, bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó, tập trung chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, dự thảo nghị quyết trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

2.2. Chỉ đạo, đôn đốc việc tiếp tục thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ lập pháp theo yêu cầu trong Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 

Chỉ đạo tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ lập pháp mới, chưa có trong Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 để triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội. 

2.3. Chỉ đạo việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mới được Quốc hội phê chuẩn, các luật, nghị quyết mới được ban hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; xác định thứ tự ưu tiên khi xem xét đưa vào Chương trình trên cơ sở sự cần thiết ban hành của các dự án, dự thảo được đề nghị, bảo đảm tính khả thi của Chương trình và cân đối hài hòa với khối lượng công việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

2.4. Xem xét, thông qua các dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chỉ đạo tiếp tục rà soát nội dung trong các luật, nghị quyết của Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV để xây dựng kế hoạch, phân công cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, xác định rõ tiến độ ban hành, bảo đảm văn bản quy định chi tiết có hiệu lực đồng thời khi luật, nghị quyết có hiệu lực.
2.5. Chỉ đạo Hội đồng Dân tộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chuẩn bị hồ sơ dự thảo luật để trình Quốc hội sau khi dự án luật được đưa vào Chương trình.

2.6. Xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

3. Công tác giám sát 

3.1. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, tập trung chuẩn bị tổ chức hiệu quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ của Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó, tại Phiên họp tháng 8/2024, tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay. 

3.2. Triển khai 02 chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024; xem xét báo cáo của 02 Đoàn giám sát của Quốc hội để báo cáo Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Chỉ đạo tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chỉ đạo tăng cường tổ chức các phiên giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trên cơ sở bám sát thực tiễn và phản ứng nhạy bén trước những vấn đề nổi lên, được cử tri và Nhân dân quan tâm. 
3.3. Chỉ đạo việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội và các nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025; quyết định Chương trình giám sát năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025; ban hành kế hoạch triển khai Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các kế hoạch, đề cương báo cáo của các chuyên đề giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
3.4. Tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời và giám sát việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua.

3.5. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

3.6. Xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023. Xem xét kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chưa được các cơ quan thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thứ 8 (nếu có).

3.7. Thực hiện các hoạt động giám sát khác theo thẩm quyền.

4. Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng
4.1. Xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Quốc hội xem xét, quyết định một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách theo đề nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước (nếu có).

4.2. Cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2025; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

4.3. Cho ý kiến về việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội.

4.4. Xem xét, quyết định việc phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2023 (nếu có) và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách thuộc thẩm quyền.

4.5. Xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

4.6. Xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4.7. Xem xét, cho ý kiến, quyết định các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

5. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế
5.1. Chỉ đạo triển khai Chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2024, tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại của Quốc hội gắn với hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuân thủ quy chế, kết luận của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tập trung triển khai các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội theo chương trình được phê duyệt, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai các hoạt động phục vụ các nhiệm vụ đối ngoại chung của đất nước. 

5.2. Ưu tiên tăng cường hoạt động đối ngoại với nghị viện các đối tác có quan hệ đặc biệt, láng giềng, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và đối tác quan trọng khác. 

5.3. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương của Quốc hội trên cơ sở bám sát Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, từ tham gia chủ động, tham gia tích cực sang từng bước đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự quốc tế minh bạch, dân chủ, công bằng, bền vững. Tiếp tục chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương như AIPA, IPU, APPF và các cơ chế đa phương khác, từng bước đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải ở lĩnh vực, diễn đàn ta có khả năng và lợi ích.

5.4. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về công tác đối ngoại với tư duy chủ động, sáng tạo, thích ứng nhanh chóng với tình hình, đề xuất các giải pháp, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

5.5. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2024; xem xét, thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2025. 

5.6. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, các nhóm nghị sĩ hữu nghị. 

6. Công tác dân nguyện 

6.1. Phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Chỉ đạo tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV để kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; xây dựng Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. 
6.2. Tiếp tục chỉ đạo việc tiếp công dân thường xuyên và hiệu quả tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội và tại trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

6.3. Chỉ đạo Ban Dân nguyện tổng hợp tình hình ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để xây dựng báo cáo công tác dân nguyện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp thường kỳ hằng tháng, xây dựng báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Quốc hội năm 2024 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

6.4. Chỉ đạo phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử; dự thảo Nghị quyết quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng nhân dân các cấp phù hợp với tính chất đặc thù trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị này theo quy định tại khoản 2 Điều 84 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

6.5. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội. 

7. Hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội
7.1. Quyết định phân bổ kinh phí hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội. Chỉ đạo tăng cường việc bảo đảm chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội. 

7.2. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội; chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
7.3. Chỉ đạo việc theo dõi, nắm bắt tình hình và hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội.

7.4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo thẩm quyền. 

8. Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân
8.1. Tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân. 
8.2. Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024; chỉ đạo tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các khu vực trên toàn quốc và các hội nghị chuyên đề khác (nếu có).

8.3. Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó, chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể.

8.4. Tăng cường quan hệ phối hợp, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng nhân dân. 

8.5. Chỉ đạo phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
9. Một số công tác khác
9.1. Tiếp tục cải tiến, đổi mới cách thức tiến hành phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định trong Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

9.2. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội để cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi, giám sát. 
9.3. Chỉ đạo mở rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, bảo đảm sự thông suốt, tăng tính kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo nghiên cứu, đẩy nhanh việc xây dựng Quốc hội điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

9.4. Chỉ đạo việc thực hiện chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phiên họp của Hội đồng khoa học.

9.5. Chỉ đạo việc nghiên cứu, cải tiến, đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp, hiện đại trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của bộ máy tham mưu, phục vụ Quốc hội. Tăng cường các điều kiện bảo đảm hoạt động và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao vào làm việc trong bộ máy tham mưu, phục vụ Quốc hội; tăng cường sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tiễn có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ cho các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. 

9.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Dự kiến các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024
1. Tổ chức 12 phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ phiên họp thứ 29 đến phiên họp thứ 40) và 02 phiên họp chuyên đề pháp luật (tháng 3 và tháng 8) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Dự kiến nội dung và thời gian tổ chức các phiên họp thường kỳ, phiên họp chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

2. Tổ chức phiên họp bất thường và các phiên họp khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giải quyết các công việc cấp bách, cần thiết thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Biện pháp thực hiện 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, đoàn kết, nỗ lực, nghiên cứu, cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động, chế độ làm việc bảo đảm khoa học, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn và các nội dung trong Chương trình công tác.

Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xếp chương trình, kế hoạch công tác để bảo đảm tham gia đầy đủ, hiệu quả các phiên họp, hội nghị do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

2. Phát huy hơn nữa vai trò của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, tổ chức triển khai các hoạt động giám sát và các công tác khác để chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, quyết định. 

Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát Chương trình công tác năm, chương trình công tác quý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, “từ sớm, từ xa” với cơ quan soạn thảo, cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, các nội dung khác trong chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tránh sắp xếp các lịch họp khác trong thời gian diễn ra phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc kịp thời và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các yêu cầu trong nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách, nhất là những nội dung phải hoàn thành trong năm 2024. 

3. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức hữu quan, bảo đảm chặt chẽ, chủ động, hiệu quả.

4. Tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác lập pháp, trong đó, tập trung thực hiện các biện pháp đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02 tháng 6 năm 2023 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chống tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong công tác xây dựng pháp luật. Khắc phục tình trạng bổ sung dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết vào thời điểm sát kỳ họp, phiên họp; xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong chuẩn bị dự án, dự thảo không bảo đảm tiến độ, chất lượng để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
5. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát, trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 370/KH-UBTVQH15 ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 843-KL/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; các yêu cầu, nhiệm vụ đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết số 90/2023/QH15 ngày 08 tháng 6 năm 2023 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 và các chương trình, kế hoạch đã ban hành. 
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề trên cơ sở đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan được giao chủ trì giúp Đoàn giám sát chuyên đề, đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan tham gia phối hợp theo đúng chuyên môn, lĩnh vực phụ trách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng thông tin từ cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn trong xây dựng báo cáo và nghị quyết giám sát; tiếp tục đổi mới cách thức triển khai hoạt động của các Đoàn giám sát chuyên đề; nghiên cứu, hoàn thiện cách thức tổ chức và hoạt động của các đoàn công tác, tổ khảo sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn; tăng cường hoạt động chất vấn và ban hành nghị quyết về chất vấn tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thường xuyên xem xét các kiến nghị giám sát chưa được thực hiện, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, bảo đảm việc tổ chức các phiên giải trình đạt hiệu quả thực chất, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn.
6. Tiếp tục đổi mới, cải tiến cách thức thẩm tra, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tăng tính chủ động và tính chịu trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm tra, tăng cường vai trò và sự tham gia của Kiểm toán nhà nước, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đối với các nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tài chính, ngân sách nhà nước, kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng khác. 

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Chương trình công tác và chương trình các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ quan trình dự án, dự thảo, đề án, báo cáo, tờ trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ chặt chẽ quy định về thành phần hồ sơ, tài liệu, thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu để thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Chỉ đề nghị điều chỉnh, bổ sung Chương trình đối với những nội dung đã có đầy đủ hồ sơ và trình đúng thời hạn, thực hiện nghiêm túc quy định tại khoản 4 Điều 19 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Chậm nhất là 25 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hồ sơ, tài liệu của nội dung đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình phiên họp thường kỳ, phiên họp chuyên đề phải được gửi đến Tổng Thư ký Quốc hội để báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định”.
Các dự án luật, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật phải được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trước khi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thứ 8. Đối với các dự án, đề án, báo cáo khác, căn cứ yêu cầu, tình hình thực tiễn, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc đưa ra thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Tài liệu Hội nghị và việc báo cáo giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu phát biểu tại Hội nghị thực hiện theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 30 của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

8. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Thư ký trong việc tham mưu, giúp Tổng Thư ký Quốc hội tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến và tổ chức triển khai chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật. 

9. Căn cứ Nghị quyết này, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan (nếu có) và tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội dự kiến chương trình công tác hằng quý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Căn cứ Chương trình công tác năm, chương trình công tác quý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự kiến chương trình phiên họp thường kỳ, phiên họp chuyên đề, phiên họp khác (nếu có) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định.

10. Tổng Thư ký Quốc hội chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác; hằng quý tổ chức rà soát, cập nhật các nhiệm vụ được giao trong các văn bản của Đảng, của Quốc hội để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác khi cần thiết./. 
	
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH




Vương Đình Huệ


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHU LUC

DU KIEN CAC PHIEN HQP THUONG KY, PHIEN HQP CHUYEN DE

CUA UY BAN THUONG VU QUOC HQI NAM 2024
(Kém theo Nghi quyét s6 941/NQ-UBTVQH ngay 25/12/2023
cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi)

PHIEN HQP THU 29
(02 ngay: 08 - 09/01/2024; du phong ngay 10/01/2024)

.Choy kién vé viéc chudn bi Ky hop bét thuong 14n thir 5, Qubc hdi khoa XV.

2. Cho ¥ kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh ly du thao Luat Dét dai (stra d61).

. Cho y kién vé viéc gii trinh, tiép thu, chinh 1y di thao Luat Céc td chirc tin

dung (stra d6i).

.Choy kién vé du thao Nghi quyét vé mdt sé co ché, chinh sich dic thi dé

thdo g& khé khan, vuéng mic, ddy nhanh tién d6 thuc hién cdc Chuong
trinh muc tiéu quoc gia.

. Cho ¥ kién mot s8 van d& vé tai chinh, ngén sach nha nuéc di kién trinh tai

Ky hop bét thuong 1an thir 5, Qubc héi khéa XV.

. Xem xét mot sb n6i dung khéc (néu cé).

PHIEN HOQP THU 30
(2,5 ngay: 21 - sang 23/02/2024; du phong chiéu ngay 23/02/2024)

. Cho ¥ kién v& mét sé van dé 16n ctia dy an Lu4t Bao hiém x& hoi (stra dbi).

2. Cho ¥ kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y dur thao Luat Luu trit (sira d6i).

. Cho ¥ kién v& viéc giai trinh, tiép thu, chinh ly du thao Luat Céng nghiép

qudc phong, an ninh va déng vién céng nghiép.

4. Cho y kién vé du an Luat stra ddi, bd sung mot sé didu ciia Luat Canh vé.

. Xem xét dé nghi xay dung du an Luét sira abi, bd sung mot sb didu cuz

Luit Hoat déng gidm s4t cda Qudc hdi va Héi ddng nhan dén.

. Cho y kién v& mét s6 vén d& 16n cia dy 4n Lust TS chirc Tda 4n nhén dén (sira d61).

7. Xem xét, thong qua Phép 1énh Chi phi té tung.

9.

z. )Y ) 2 - A '1 L4 ”~ A~ ){‘ )‘\ . 1 ):
. Xem xét To trinh cia Vién kiém sat nhan dan t6i cao vé giao bo sung sé

lugng Kiém sat vién cha Vién kiém sét nhan dan.
Xem xét bao cdo cdng tic dan nguyén cia Qudc hdi thang 01/2024 (trong dé
c6 cong tac dan nguyén thang 12/2023).

10. Xem xét mdt sb ndi dung khac (néu cb).







® N AW N

10.

11
12

PHIEN HOP THU 31
(4,5 ngay: 11 - sang 15/3/2024; dy phong chiéu ngay 15/3/2024)

T6 chirc hoat dong chét vén va tra 10i chét van cia dai biéu Quéc hoi.

Cho y kién v& dy 4an Luat Céng chimg (stra d6i).

Cho y kién v& du 4n Luat Di san vin héa (sta d6i).

Cho y kién vé du 4n Luat Phong khéng nhan dan.

Cho y kién vé du an Luét sira d8i, bd sung mot sb diéu cia Luat Dugec.
Cho y kién v viéc gjai trinh, tiép thu, chinh ly du thao Luét Thii d6 (stra d6i).
Cho ¥ kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh Iy du thio Luit Pudng bb.
Cho ¥ kién v& viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y du thao Luét Trat tu, an
toan giao thong dudng bd.

Xem xét Té trinh cia Vién kiém sat nhan dén t6i cao vé thanh 14p méi mét
sO don vi; ting bién che, Kiém sat vién cac ngach cho Vién kiém sét quan
su cac cap.

Cho y kién vé& P2 4n td chirc lai Trung tim tin hoc thudc Kiém toan nha
nudc sang mod hinh don vi cap Cuc.

. Xem xét bao cdo cong tac dan nguyén cua Qudc hdi thang 02/2024.

. Xem xét mot sO ndi dung khac (néu co).

PHIEN HQP CHUYEN PE PHAP LUAT THANG 3
(04 ngay: 25 - 28/3/2024; dy phong ngay 29/3/2024)

. Cho ¥y kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y dy thao Luat T8 chic Toa

an nhan dan (stra d6i).

. Cho y kién v viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y du thao Luéat stra ddi, bd

A A e A L] A 4 s r h 4 2
sung mot so diéu cia Luit Dau gia tai san.

3. Cho ¥ kién vé dy an Luat Quy hoach d6 thi va quy hoach ndng thén.

. Cho ¥ kién vé& dy 4n Luét stra dbi, bd sung mot sé didu ctia Luét Tiéu chuin

va quy chuan k¥ thuat.

5. Cho y kién vé& dy 4n Luat Phong, chéng mua ban ngudi (sira d61).

6. Cho y kién vé& du 4n Luat Thué gia tri gia ting (sira ddi).

7. Choy kién v& dy 4n Luat Quan Iy, stir dung vii khi, vat liéu nd, céng cu hb

tro (stra d61).







8. Cho y kién vé du an Luét Céng doan (stra ddi).

9. Cho v kién vé& dy 4n Luat Dja chét va khoang san.

10. Xem xét m6t s6 ndi dung khac (néu co).

PHIEN HQP THU 32
(04 ngay: 09 - 12/4/2024; du phong ngay 15/4/2024)

I- Xem xét tai phién hop

1.
2.

10.

Cho ¥ kién v& viéc chuén bi Ky hop thit 7, Qudc hdi khéa XV.

Cho y kién vé du kién Chuong trinh xdy dung lut, phép 1énh nam 2025,
diéu chinh Chuong trinh xay dyung luat, phap 1énh nim 2024.

Cho v kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y du thao Luit Bao hiém xa
hoi (stra doti).

Cho ¥ kién vé dy 4n Luat Tu phép ngudi chua thanh nién.

Cho y kién vé& bao cédo cia Chinh phu vé viéc xu 1y két qua ra soat h¢
théng vian ban quy pham phap luat (theo cdu tai Nghi quyét sé
110/2023/QH15 Ky hop thie 6, Quéc hoi khod XV).

Cho y kién vé bdo cdo két qua thyc hién Chuong trinh gidm st nim 2023
va nhitng thang dau nam 2024, du kién Chuong trinh gidm sat nim 2025
cta Quoc héi, Uy ban Thuong vu Quoc héi.

Xem xét bao céo téng hop két qua giam sat van ban quy pham phap luat

thudc Iinh vyc phy trach ctia Hoi dong Daén téc, cac Uy ban cua Qudc hgi

nam 2023.

Xem xét bao cao két qua giam sat cua Poan giam sat cia Quéc hoi vé
“Viéc thue hién Nghi quyét s6 43/2022/QH15 ngay 11/01/2022 ciia Quic
héi vé chinh sdch tai khda, tién té hé tro Chwong trinh phuc hoi, phdt trién
kinh té - xa hgi va cdc nghi quyét ciia Quic hii vé mit 56 duw dn quan trong
quoc gia dén hét ndm 2023”; cho y kién v& bao cdo ctia Chinh phu v tdng
két viéc thyc hién Nghi quyét s6 43/2022/QH15 ngay 11/01/2022 cia
Quéc hoi vé chinh sach tai khoa, tién té hd trg Chuong trinh phyc hdi va
phat trién kinh té - x3 héi.

Cho y kién budc diu vé du thao Bio cao két qua giam sat chuyén dé
“Viéc thuc hién chinh sdch, phdp ludt vé bdo dam trdt te, an toan giao
théng tir ndm 2009 dén hét ndm 2023,

Cho’y kién vé& bdo cdo cua Chinh phu vé tai chinh nha nuéc nim 2022;
quyét toan ngan sach nha nuéc ndm 2022.







11

12.

13.

14.

15
16

. Cho y kién v& bdo céo phuong an sir dung ngudn ting thu, cit giam, tiét

kiém chi va kinh phi con lai cia ngan sach trung vong nim 2023 (néu co).

Cho ¥ kién vé bdo cdo bd sung ké hoach diu tur céng trung han giai doan

2021-2025 von ngin sich nha nuéc twong tmg vén du phong chung ké

hoach dau tu cdng trung han giai doan 2021-2025 dé thuc hién cac du an st

dung nguon ting thu ngén sach trung wong nim 2022.

Cho ¥ kién vé bido céo ciia Chinh pha v& P& an phan dinh mién nui,

vung cao.

Cho ¥ kién vé bao céo ciia Chinh phu vé tinh hinh thyc hién muc tiéu
4 . A Ly - sre o

quoc gia ve binh ding gidi ndm 2023.

. Xem xét bdo cdo cong tac din nguyén ciia Qubc héi thang 3/2024.

. Xem xét mét sé ndi dung khac (néu co).

II- Cho y kién bing viin ban

1.

Béo céo cia Chinh phu vé viéc thuc hién Nghi quyét sé 93/2019/QH 14
ngdy 26/11/2019 ctia Quéc hdi vé chi truong diu tu Dy an H) chira nuéc
Ka Pét, huyén Ham Thuin Nam, tinh Binh Thuin va Nghi quyét sb
101/2023/QH15 ngay 24/6/2023 Ky hop thir 5, Qudc hdi khéa XV vé didu
chinh mét sé n6i dung cta Nghi quyét sé 93/2019/QH14.

Béo c4o ctia Chinh phu vé viéc thuc hién Nghi quyét s§ 135/2020/QH14
ngay 17/11/2020 ciia Quéc hdi vé viéc chuyén muc dich sir dung rimg dé
thuc hién Dy 4n H6 chira nuéc séng Than, tinh Ninh Thuin va Dy 4n Hd
chira nuéc Ban Mf‘)ng, tinh Nghé An.

PHIEN HQP THU 33
(03 ngay: 13-15/5/2024; du phong ngay 16/5/2024)

. Cho y kién vé viéc chuin bj Ky hop thir 7, Quéc hoi khéa X V.
. Xem xét bao céo ciia Chinh phti v& danh gid bd sung két qua thuc hién ké

hoach phat trién kinh té - x3 hoi va ngin sich nha nuéc nim 2023; tinh
hinh thyc hién ke hoach phat trién kinh té - x4 hdi va ngin sach nha nuédc
nhing thang diu nim 2024.

. Xem xét béo céo cia Chinh phii v& céng tic thuc hanh tiét kiém, chéng

lang phi ndm 2023.

. Xem xét cac bdo cdo ciia Chinh phu vé: két qua huy dong, st dung va

thanh toan, quyét toan téng thé nguc’in lgc chi cho phong, chéng dich
COVID-19 giai doan 2020-202~2; két qué.q ra soé.g, tér}g hop, phén loai va
ban hanh cic van ban huéng din theo thim quyén dé xir Iy dit diém cac







t6n dong, vuéng mic trong quan ly, st dung va thanh todn, quyét toan cac
ngudn Iyc phuc vy cdng tac phong, chong dich COVID-19.

. Xem xét bdo céo cta Chinh phu vé tong két viéc thyuc hlen Nghi quyét so

94/2019/QH14 ngay 26/11/2019 cua Quoc hoi khéa XIV vé& khoanh ng tién
thué, xéa ng tién phat chim ndp, tién cham nép déi véi ngudi ndp thué
khoéng con kha nang ndp ngan sach nha nudec.

. Tham gia y kién v& dy thao béo c4o tong hop ¥ kién, kién nghj cua cir tri va

Nhan dén gm dén Ky hop thir 7, Quéc hdi khéa XV.

. Cho ¥ kién v& béo céo két qua gidm sat viée giai quyét, tra 1oi kién nghij cta

ctr tri giri dén Ky hop thir 6 cua Qudc hoi; xem xét bo céo cong tac din
nguyén ctia Qudc hdi thang 4/2024.

8. Xem xét mot s6 ndi dung khac (néu co).

PHIEN HQOP THU 34

(Thang 6/2024, trong thoi gian giita 02 dot cia K¥ hop thit 7, Qudc hoi khéa XV)

1.

Cho y kién vé viéc giéi trinh, tiép thu, chinh Iy du thao Luat Bao hiém x4
hoi (stra dbi).

Cho y kién vé viéc gidi trinh, tiép thu, chinh Iy dy thao Luét Luru tri (stra dbi).
Cho y kién v& viée gii trinh, tiép thu, chinh 1y dy thao Lust Thi d6 (sira déi).
Cho y k1en vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y dy thao Lust stra dbi, bd
sung mot s6 didu ctia Luat Piu gia tai san.

Cho y kién veé viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y du thao Lu4t T4 chirc Toa
an nhan dan (sira d6i).

Cho y kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh ly du thao Luat Céng nghiép
quéc phong, an ninh va dong vién cong nghiép.

Cho y kién v& viéc gidi trinh, tiép thu, chinh Iy dy thio Luat Dudng bp.

8. Cho y kién v& viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y du thao Luat Trit ty, an

toan giao thong duong bo.

Cho y klen vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh Iy du thao Lust stra d3i, bd
sung mot sé diéu ciia Luat Canh vé.

10.Cho y kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y du thao Luét Quan ly, su

dung vii khi, vt liéu nd, cong cu hd tro (sira dbi).

11. Xem xét mot sé ndi dung khac (néu o).







PHIEN HQP THU 35
(1,5 ngay: 10- sang 11/7/2024; du phong chiéu ngay 11/7/2024)

. Tong két Ky hop thir 7 va cho vy kién budc diu v& viéc chudn bi Ky hop thtr 8,
Quéc hoi khéa X V.

. Cho y kién vé du thao Nghi quyét ctia Uy ban Thudng vu Quéc héi quy
.dinh viéc thyc hién dan chu trong ndi by cic co quan cua Quoc hgi, co
quan thudc Uy ban Thudng vu Qubc hdi, céc co quan ctia Hoi ddng nhéan
dan cic cip (quy dinh chi tiét khoan 2 Piéu 84 cta Luit Thuc hién dén chu
O co sO).

. Cho ¥ kién Ve mdt s& vln d& 16n cia du 4n Luit Phong, chéng mua ban
ngudi (stra dm)

. Cho ¥ kién v& bao céo xir Iy khoan trg cip ddi tugng hudng sai ché dé uu
dai ngudi cd cong véi cach mang.

. Xem xét b4o c4o cong tac din nguyén ctia Qudc hdi thang 6/2024 (trong do
c6 cong tic dan nguyén thang 5/2024).

. Xem xét mét s§ n6i dung khic (néu cé).

PHIEN HQP CHUYEN DE PHAP LUAT THANG 8
(04 ngay: 12-15/8/2024; du phong ngay 16/8/2024)

Cho y k1en vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y du thao Lujt sira d6i, b
sung mét sd didu cua Luat Duoc.

Cho y kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh ly du thao Luat Tu phap
nguoi chua thanh nién.

Cho y kién vé& viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y dy thao Luit Céng doan
(stra dbi).

Cho y k1en vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh ly du thao Luit Di san vian
héa (sira dbi).

Cho ¥ kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y du thao Lujt Céng ching
(stra d6i).

Cho y kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh ly du thao Luét Quy hoach
d6 thi va quy hoach ndng thén.

Cho ¥ kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y du thao Lu4t Phong khong
nhan dan.

Cho ¥ kién vé viéc gidi trinh, tiép thu, chinh 1y dy thao Luat Pja chét va
khoang san.

Cho y klen vé Vviéc giai trinh, tiép thu, chinh ly dy thao Luét stra d6i, b
sung mét sé diéu ciia Luét Tiéu chuin va quy chuin k¥ thuit.







10. Cho ¥ kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh Iy dy thao Luat Thué gia tri
gia ting (stra d01)

11. Cho y kién vé du 4n Luat Héa chét (stra dbi).

12. Xem xét mét s6 ndi dung khac (néu c6).

PHIEN HQP THU 36
(03 ngay: 19-21/8/2024; dy phong ngay 22/8/2024)

1. Xem xét viéc thuc hlgn cac nghl quyét cia Uy ban Thuomg vu Quéc hoi vé
giam sat chuyén dé va chét vin tir dau nhiém ky Quéc héi khéa XV dén
nay; tién hanh chat vén va tra 10i chit vén.

2. Tién hanh gigm sit chuyén d& “Viéc thuc hién chinh sdch, phdp ludt vé di
méi hé thong té chikc va quan Iy, ndng cao chdt luong, hiéu qua hoat dong
cua cdc don vi sw nghiép céng ldp giai doan 2018-2023 .

3. Xem xét bao cdo két qua giam st cia Poan gidm sét cia Qubc hdi vé “Vige
thiee hién chinh sdch, phdp ludt vé quan Iy thi truomg bdt dong sdn va phdt
trién nha & xa hi tir ndm 2015 dén hét nim 2023”.

4. Cho y kién vé& dy thdo Nghj quyét ciia Uy ban Thudng vu Quéc hdi quy
dinh v& tiép cong dan, xir Iy don thu khiéu nai, td céo, kién nghi, phan 4nh
ctia cong din va giam st viéc tiép cong dan, giai quyét khiéu nai, t6 cdo cla
céc co quan dan cir, dai biéu din cit (stra d6i Nghi quyét s6 759/2014/NQ-
UBTVQH13 quy dinh chi tiét vé hoat dgng tiép cong ddn cua cdc co quan
cia Quic héi, dai biéu Qudc héi, Hpi dong nhdn ddn va dai biéu Hpi dong
nhdn ddn cdc cdp; Nghi quyét sé 228/1999/NQ vé viéc dai biéu Quéc hoi
tiép cong ddn, tiép nhdn, chuyén dom, dén déc, theo dbi viéc gidi quyét
khiéu ngi, t6 cao va kién nghi cua céng ddn; Nghi quyét s6 694/2008/NQ—
UBTVQHI2 vé viéc tiép nhdn, phan logi, xir ly dom, thu khiéu ngi, té cdo
va kién nghi cua cong dadn gui Quoc hoi, Uy ban Thuong vu Quéc héi, Hoi
déng Ddn téc, cdc Uy ban ciia Québc héi).

5. Cho y kién vé& D2 4n Quéc héi dién tir hudng t6i Québc hdi sb giai doan 2023-
2026, tAm nhin dén nim 2030.

6. Xem xét bao cao cdng tac dan nguyén ctia Quéc hdi thang 7/2024.
7. Xem xét mét s ndi dung khéc (néu co).







PHIEN HOQP THU 37
(05 ngay: 09-13/9/2024; du phong ngay 16/9/2024)

I- Xem xét tai phién hop

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Cho y kién vé viéc chuin bi Ky hop thir 8, Quéc héi khoa XV.
Cho y kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y di thao Luét Phong, chéng
mua ban nguorl (stra d6i).

Cho y kién vé& du an Luat Chuyén déi gi01 tinh.

Cho y kién vé dy an Luat Viéc lam (stra dbi).

Xem xét du thao Nghi quyét lién tich giita Uy ban Thudng vu Quéc héi véi
Poan Chu tich Uy ban Trung uong Mt tran T quoc Viét Nam quy dinh chi
tiét viéc to chirc tiép xuic cir tri cia dai biéu Quéc héi (stra d6i Nghj quyet

lién tich sd 525/2012/NQLT/UBTVQH13-BCTUBTWMTTQVN vEé viéc
tiép xuc cir tri cua dai bidu Quéc hoi).

Xem xét du thao Nghi quyet lién tich quy dinh chi tiét viéc td chirc tiép xuic
cir tri ctia dai biéu Hdi dong nhan dan cac cap.

Cho ¥y kién vé dy thao béo cdo két qua giam st chuyén d& “Viéc thuc hién
chznh sdch, phdp ludt vé bao dam trdt tu, an toan giao théng tu nam 2009
dén hét ndm 2023” va xem xét théng qua du thao Nghi quyét giam sat
chuyén dé.

Cho ¥ kién déi véi cac bao cao ciia Chinh phu vé cong tic phong, chéng
t6i pham va vi pham phap luét; cdng tac thi hanh an; cong tic phong,
chéng tham nhung nam 2024.

Cho y kién vé cic bao cao cong tac cua Chanh 4n Toda 4n nhén dén toi
cao, Vién trudng Vién kiém sit nhan din tdi cao nam 2024.

Cho ¥ kién vé béo cdo cdong tic nidm 2024, dy kién K& hoach kiém toan
nam 2025 cua Kiém toan nha nudc.

Cho ¥ kién ve B4o cdo cia Chinh phu vé tinh hinh thi hanh Hién phap,

luét, nghi quyét ciia Quéc hoi, phap 1énh, nghi quyét cia Uy ban Thudng
vu Quoc hdi.

Cho y kién vé bao cao cia Chinh pha vé cbng tac tiép cong dan, giai
quyét khiéu nai, t6 céo vé hanh chinh n&m 2024 (trong d6 c6 néi dung bao
cdo cia Toa 4n nhdn dan tdi cao, Vién kiém séat nhan dan téi cao, Kiém
toan nha nudc).

Xem xét, quyét dinh chi phi quan 1y bao hiém xa héi, bao hiém thit nghiép
giai doan 2025-2027.

Xem xét bao cdo cong tac dan nguyén ciia Qudc hdi thang 8/2024.

Xem xét mdt s6 ndi dung khac (néu cé).

II- Cho ¥ kién bang viin ban

1. B4o céo hoat dong ciia Hoi dong nhan dén cép tinh.







2.

Cac bao cao ctia Chinh phu vé: tinh hinh thyc hién chinh sich, ché do bao hiém
xa hoi, quan ly va sir dung Quy Béo hiém x3 héi nim 2023; tinh hinh quan ly,
st dung Qu§ Bdo hiém y t& nam 2023; viéc thuc hién Nghi quyet sO
66/2013/QH13 ngay 29/11/2013 ciia Qudc hdi khoa XII va Nghi quyet so
63/2022/QH]15 ngay 16/6/2022 Ky hop thu 3, Quoc héi khéa XV vé mdt so
nhlem vy, giai phap lién quan dén viéc tlep tuc trién khai thyc hién Nghj quyét
sb 66/2013/QH]13; viéc thyc hién Nghi quyét sb 61/2022/QH15 ngay 16/6/2022
ciia Quéc héi vé tiép tuc ting cuong hiéu lyc, hi¢u qua thyc hi¢n chinh séch,
phap ludt vé quy hoach va mét so gidi phép thio g& khé khan, vudng mic, diy
nhanh tién d6 14p va ning cao chét lugng quy hoach thdi ky 2021 - 2030.

PHIEN HQP THU 38
(02 ngay: 09-10/10/2024; du phong ngay 11/10/2024)

Xem xét tai phién hop

1. Cho ¥ kién vé viéc chudn bi Ky hop thir 8, Quéc hdi khéa XV.

- Xem xét cdc bdo céo ciia Chinh phu v& két qua thuc hién ké hoach phat

trién kinh té - xa hdi, ngin sich nha nuéc nim 2024 va ké hoach phat trién
kinh té - x3 hoi, du toan ngan sach nha nuéc, phuong an phan bd ngin sach
trung uong nim 2025 va ké hoach tai chinh ngan séch nha nuéc 03 nim
2025-2027; tinh hinh thyc hién ké hoach diu tur cong nim 2024 va du kién
ké hoach nam 2025.

. Xem x€t bao cao cia Chinh phu danh gia tinh hinh thuc hién ké hoach tai

chinh nim 2024 va dy kién ké hoach tai chinh nim 2025 cia céc Quy tai
chinh ngoai ngén sach do trung wong quan ly.

. Xem xét bao cao ciia Chinh phu vé bb sung cé muc tiéu tir ngén sach trung

uong cho cic dia phuong dé thyc hién céc chinh séch, ché dé tir nim 2024
tré vé trudc.

. Cho y kién vé& bao cdo két qua glam sat vi€c giai quyet tra 10'1 kién nghj

cua cir tri g dén Ky hop thir 7, Quéc hoi khéa XV; két qua tiép cong dan
tlep nhén, xur ly don thu cia céng din va két qua gidm sat viéc giai quyét
khiéu nai, t6 céo cua coéng dan giri dén Quéc hoi nim 2024; xem xét bdo
céo cdng tic dan nguyén cia Qudc hoi thang 9/2024.

. Tham gia ¥ kién vé& dy thao bao céo tong hop ¥ kién, kién nghij cta cir tri va

Nhan déan giri ¢én Ky hop thir 8, Quéc hdi khéa X V.

. Xem xét kién nghi giam sat cua Hoi dong Dan tdc, cac Uy ban cia Quéc

héi, Poan dai biéu Qudc hoi va dai biéu Quéc hdi (néu co).

. Xem xét mdt sb néi dung khac (néu c6).







II-Cho ¥ kién bing vin bin

Céc bao cdo cia Chinh phit vé& két qua trién khai thuc hién céc nghi quyet
ctia Quéc hoi vé ké hoach 5 niim 2021 - 2025: Chuong trinh myc ti€u quoc
gia xdy dyng nong thon mai; Chuorng trinh myc tiéu quoc gia gidm ngheo bén
vilng; Chuong tnnh muc tleu quéc gia phat trién kinh té - x4 hoi ving dong
bao dan tdc thiéu sb va mién ndi.

PHIEN HQP THU 39

(Théng 11/2024, trong thdi gian gilta 02 dot cia Ky hop thr 8, Quéc hoi khéa XV)

1.

Cho y kién v& viéc gidi trinh, tiép thu, chinh 1y dy thao Lugt Cong ching
(sira dbi).

. Cho v kién v& viéc giai trinh, tiép thu, chinh Iy dy thao Lujt Cong doan

(sira di).

. Cho y kién vé& viéc giai trinh, tiép thu, chinh Iy dy thao Luat Di san vin

héa (stra dbi).

. Cho ¥ kién v& viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y dy thao Luat Dia chét va

khoang san.

.Cho y kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh ly dy thiao Luat Phong

khong nhan dan.

.Cho y kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh ly dy thdo Luét Quy hoach

d6 thi va quy hoach néng thén.

.Cho y klen vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y dyu thio Luat sta déi, bd

sung mot sé diéu clia Lust Duge.

.Choy klen vé vi€c giai trinh, tiép thu, chinh ly dy thao Luft sira dbi, bd

sung mét sé diéu ciia Lut Tiéu chuén va quy chuén k¥ thuat.

.Cho y kién v& viéc gii trinh, tip thu, chinh Iy du thao Luét Phong,

chéng mua ban ngudi (sira d6i).

10. Cho y kién vé viéc giai trinh, tlép thu, chinh ly dy thao Luat Tu phap

nguoi chua thanh nién.

11. Cho ¥ kién vé viéc gidi trinh, tiép thu, chinh ly du thao Luat Thué gia

tri gia tdng (sua déi).

12. Xem xét cho ¥ kién v& mot s6 ndi dung khéc (néu co).







PHIEN HQP THU 40
(02 ngay: 10 - 11/12/2024; du phong 01 ngay 12/12/2024)

. Téng két Ky hop thit 8 va cho y kién budc dau vé viéc chuén bj Ky hop thir 9,
Quoc hoi khéa XV.

. Xem xét, thong qua Chuong trinh cong tac cia Uy ban Thudong vu Qudc
héi ndm 2025.

. Cho ¥ kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh 1y du thao Luat Chuyén dbi
gidi tinh.

. Cho y kién vé viéc giai trinh, tiép thu, chinh Iy di théo Lu4t Viéc lam (stra dbi).
. Xem xét du thao Nghi quyét ciia Uy ban Thuong vu Quédc héi ban hanh
Quy ché 1am viéc mau cia Hi dong nhan dan tinh, thanh pho truc thugc
trung uwong.

. Dénh gia két qua thyc hién chuong trinh hoat dong déi ngoai, hop tac qudc
té nam 2024; xem xét, thong qua chuong trinh hoat dong dbi ngoai nim
2025 cta Qudc hdi va cho y kién (chi dao, diéu hoa) vé chuong trinh dbi
ngoa1 hop tac quoc té cia Téng Thu ky Quéc hoi, Hbi ddng Dan tdc, cac
Uy ban cua Quoc héi, Van phong Quéc hdi, cic co quan thudc Uy ban
Thudng vy Qudc héi, Kiém toan nha nudc va cac nhém nghi si hitu nghi.

. Xem xét bao cdo cong tac dan nguyén ciia Qudc héi thang 11/2024 (trong d6
c6 cong tac dan nguyén thang 10/2024).

. Xem xét mét sé ndi dung khac (néu c6).
* Ghi chu:

Ngoai cac ndi dung da dugc dy kién trong Phu luc, cin ct tinh hinh
chuén bj va dé xuit cta céc co quan (co quan trinh va co quan thim tra
(néu c6)), Uy ban Thuong vu Quoc héi s& quyét dinh dleu chinh néi dung,
thai gian cac phién hop d trién khai thyc hién nghj quyét ciia Ban Chép
hanh Trung uong Péng, két luin cua B Chinh tri, Ban Bi thu, Chuong
trinh xay dung lut, phap 1énh nam 2024, cac dé an, du 4n va dép (mg yéu
cau thyrc t1en tb chuc phién hop bt thuong, phién hop khac dé xem xét céc
van dé cdp béach, can thiét thugc thdm quyén cta Uy ban Thuong vu Qudc
héi theo quy dinh cta phap luat.
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